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1 Quả lọc thận nhân tạo Không             600 Quả 336.000 201.600.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại bệnh 

viện đa khoa huyện 

Hà Trung

Không
Quả lọc thận nhân tạo 

Sureflux -130E
Không Sureflux -130E

18/DKSP ngày 

23/8/2023; 

0466/20000003

9 /PCBPL-BYT

2024 Nhật Bản

Nipro 

Corporation 

Odate Factory

Nipro 

Corporation 

Odate 

Factory/Nhật 

Bản

Quả 336.000

- Màng lọc làm từ sợi tự nhiên Cellulose Triacetate (CTA) . 

- Diện tích: 1,3 m2. 

- Thể tích mồi: 75 ml. 

- Hệ số siêu lọc (UFR): 1780 ml/giờ/100mmHg). 

- Độ dày thành sợi:  15 µm.

- Độ thanh thải (với lưu lượng máu Qb: 200ml/phút):

+ Ure: 188 ml/min;

+ Creatinine : 176 ml/min

+ Phosphate: 164 ml/min

+ Vitamin B12: 112 ml/min

- Tiệt trùng: Tia Gamma

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hóa

vn2800588271

2
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc 

A (Acid)
Không        13.000 Lít 16.000 208.000.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại bệnh 

viện đa khoa huyện 

Hà Trung

Không

Dung dịch thẩm phân 

máu đậm đặc 

RENALVN-A (Acid)

Không RA0101/ RA0102
2100316ĐKLH/

BYT-TB-CT
2024 Việt Nam

Công ty 

TNHH 

Aeonmed 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Aeonmed 

Việt Nam/Việt 

Nam

Lít 16.000

- Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm:

+ Natri clorid: 210,68 g

+ Kali clorid: 5,22 g

+ Calci clorid.2H2O: 9,00 g

+ Magnesi clorid.6H2O: 3,56 g

+ Acid acetic băng: 6,31g

+ Glucose.H2O: 38,50 g (=35,00g Glucose khan)

+ Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 vừa đủ: 1.000 ml

- Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến 

cáo của nhà sản xuất.

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hóa

vn2800588271

3
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc 

B (Bicarbonat)
Không        14.000 Lít 16.000 224.000.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại bệnh 

viện đa khoa huyện 

Hà Trung

Không

Dung dịch thẩm phân 

máu đậm đặc 

RENALVN-B 

(Bicarbonat)

Không RB0101/ RB0102
2100601ĐKLH/

BYT-TB-CT
2024 Việt Nam

Công ty 

TNHH 

Aeonmed 

Việt Nam

Công ty 

TNHH 

Aeonmed 

Việt Nam/Việt 

Nam

Lít 16.000

- Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm:

+ Natri bicarbonat: 84,0 g

+ Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 vừa đủ: 1.000 ml

- Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của 

nhà sản xuất.

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hóa

vn2800588271

4 Dung dịch tẩy khuẩn màng lọc Không               60 Lít 296.000 17.760.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại bệnh 

viện đa khoa huyện 

Hà Trung

Không

Dung dịch làm sạch và 

tẩy khuẩn màng lọc, 

máy thận nhân tạo, 

RO Nclean-PAA

Không Nclean-PAA
PLĐKLH-G18-

221227-0024-1
2024 Thái Lan

Thai AMTEC 

CO.,LTd

Thai AMTEC 

CO.,LTd/Thái 

Lan

Lít 296.000

-Thành phần: 

+ Hydrogen Peroxide 19%

+ Acid peracetic 4,5%

+ Acid acetic 15% 

+ Thành phần khác: 61.5%.

- pH<1. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hóa

vn2800588271

5
Gạc thận 3,5cm x 4,5cm x 80 lớp, vô 

trùng
Không 3000 Miếng 1.680 5.040.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại bệnh 

viện đa khoa huyện 

Hà Trung

Không

Gạc thận 3,5cm x 

4,5cm x 80 lớp, vô 

trùng

Không GT

 

190000005/PC

BA-Đna

2024 Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Vật tư và 

Thiết bị Y tế 

Mem-Co

Công ty Cổ 

phần Vật tư và 

Thiết bị Y tế 

Mem-Co/Việt 

Nam

Miếng 1.225

Kích thước 3,5 cm x 4,5 cm x 80 lớp, vô trùng

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. 

Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không 

có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. 

Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước ≥5gr nước/1gr gạc. 

Chất tan trong nước <0,5%. 

Độ pH: trung tính. 

Độ trắng: ≥80% ± 10%. 

Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. 

Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. 

Tiệt trùng: Ethylen(e) oxide (ethylen oxit) (ETO/EO)

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát 

triển y tế An Sinh

vn2801615584

6 Bơm tiêm liền kim dùng một lần 1ml Không        30.000 Cái 693 20.790.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại bệnh 

viện đa khoa huyện 

Hà Trung

Không
Bơm tiêm ECO sử 

dụng một lần 1ml
Không BTK1:ECO

220000012/PC

BB-NB
2024 Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa Y tế 

Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa Y tế Việt 

Nam/Việt Nam

Cái 467

- Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh 

trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch 

chia dung tích rõ nét.

- Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt 

khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được 

gioăng.

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Cỡ kim 

26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim và được gắn chặt 

với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hóa

vn2800588271

SỞ Y TẾ THANH HOÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HÀ TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP VẬT TƯ Y TẾ

Hà Trung, ngày        tháng 10 năm 2024Số:         /BC-BVHT 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông tin chung Kết quả thực hiện

(Thời gian từ ngày 28/7/2024 đến ngày 24/10/2024)

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 

Số: 461/QĐ-BVHT ngày 27/09/2024 Số 525/QĐ-BVHT ngày 22/10/2024

Tên gói thầu: Mua thiết bị y tế quý IV năm 2024 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung; Hình thức lựa chọn nhà thầu: 

Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng

Tên gói thầu: Mua thiết bị y tế quý IV năm 2024 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung
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Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông tin chung Kết quả thực hiện

7 Kim luồn tĩnh mạch các số Không        10.000 Cái 3.600 36.000.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại bệnh 

viện đa khoa huyện 

Hà Trung

Không

Kim luồn tĩnh mạch số 

18G, 20G, 22G, 24G 

(TEFLO cannula)

Không MED904-PUR
220000156/PC

BB-HN
2024 Ấn Độ

Harsoria 

Healthcare 

Pvt. Ltd

Harsoria 

Healthcare Pvt. 

Ltd/Ấn Độ

Cái 3.250

- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát.

- Ống catheter  làm từ chất liệu PTFE (Poly Tetra Fluorethylene) 

nhựa y tế, có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình 

vát nón ôm sát kim.

- Kim có cổng bơm thuốc bổ xung, có nắp đậy.

- Khoang báo máu thiết kế trong suốt.

- Khử trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

- Thời gian lưu kim ≥96 giờ. 

- Cỡ/ Kích thước (đường kính x chiều dài mm)/ tốc độ dòng:[- 16G; 

Ø (1,8 x 45)mm; 200ml/ phút]; [- 18G; Ø (1,3 x 45)mm; 85ml/ 

phút]; [- 20G; Ø (1,1 x 32)mm; 55ml/ phút]; [- 22G; Ø (0,9 x 

25)mm; 33ml/ phút]; [- 24G; Ø (0,7 x 19)mm; 18ml/ phút]; [- 26G; 

Ø (0,6 x 19)mm; 10ml/ phút]

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hóa

vn2800588271

8 Gạc hút y tế Không          6.000 Mét 2.900 17.400.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại bệnh 

viện đa khoa huyện 

Hà Trung

Không
Gạc hút y tế Giang 

Giang
Không DGG-1

200000090/PC

BA-BN
2024 Việt Nam

Công ty 

TNHH Xuất 

khẩu dệt 

Giang Giang

Công ty TNHH 

Xuất khẩu dệt 

Giang 

Giang/Việt Nam

Mét 2.415

Gạc dệt từ sợi bông (100% cotton), màu trắng, không lẫn tạp chất, 

không bụi bẩn... không có lơ hoặc màu phụ làm trắng

 - Khổ 0,8m (± 0,0,4m).

 - Tốc độ hút nước: Thời gian chìm không quá 10 giây

 - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam 

nước trở lên

 - Độ ẩm: không quá 8%

 - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính

 - Không có tinh bột hoặc Dextrin

 - Các chất tan trong nước: không quá 0,5%.

 - Đóng gói vô trùng

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hóa

vn2800588271

9
Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần 

kim thường
Không        18.000 Cái 4.000 72.000.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại bệnh 

viện đa khoa huyện 

Hà Trung

Không

Bộ dây truyền dịch 

ECO sử dụng một lần 

kim thường

Không DTD02:ECO
220000013/PC

BB-NB
2024 Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa Y tế 

Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa Y tế Việt 

Nam/Việt Nam

Cái 3.255

Dây truyền dịch kèm kim thường 23Gx1".

Có màng lọc khí vô khuẩn ở van thoát khí; Buồng nhỏ giọt thiết kế 

kèm màng lọc dịch ≤ 15µm, thể tích ≥ 14,5ml. 

Có bầu cao su tiếp thuốc. 

Dây dẫn nguyên liệu từ chất liệu nhựa PVC (Polyvinyl chloride), 

đảm bảo không gãy gập; Độ dài dây dẫn ≥ 1700mm. 

Bộ phận điều chỉnh dòng chảy làm từ nhựa nguyên sinh ABS 

(Acrylonitrin Butadien Styren), gồm máng có thiết kế thêm kẹp khe 

giữ dây và con lăn di chuyển dễ dàng.

Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay.

Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hóa

vn2800588271

10
Bơm tiêm liền kim dùng một lần 

20ml
Không        15.000 Cái 1.700 25.500.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại bệnh 

viện đa khoa huyện 

Hà Trung

Không
Bơm tiêm ECO sử 

dụng một lần 20ml
Không BTK20:ECO

220000012/PC

BB-NB
2024 Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa Y tế 

Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa Y tế Việt 

Nam/Việt Nam

Cái 1.217

Bơm tiêm 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt.

Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.

Kim làm từ thép không gỉ, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có 

màu giúp phân biệt cỡ kim.

Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hóa

vn2800588271

1 Bộ dây và mask khí dung các cỡ Không 1.000 Bộ 11.700 11.700.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không

Mask khí dung (Phụ 

kiện máy xông khí 

dung)

Không GM-001-002

240001723/PC

BB-HN ngày 

17/7/2024

2024 Trung Quốc

Ningbo Great 

Mountain 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd

Ningbo Great 

Mountain 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd/Trung 

Quốc

Bộ 10.200

‘Làm từ nhựa PVC nguyên sinh, an toàn,  không có chất DEHP gây 

kích ứng bề mặt mềm mại, trong suốt

Thích hợp với tất cả  các loại máy khí dung

Dây dẫn có chiều dài 2m

Mặt nạ có dây đeo đàn hồi, bầu đựng thuốc dung tích 6ml

Tốc độ phun sương từ 0,6 - 0,7 ml/phút. Giọt phun sương từ 0,01 

đến 0,014 ml/giọt.

Bao gồm: mặt nạ, cốc thuốc, dây nối, thắt lưng đàn hồi, kẹp mũi có 

thể điều chỉnh và ống nối

Các size: S, M, L, XL

Tiêu chuẩn: ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271

2
Chỉ thị hóa học dùng cho tiệt khuẩn 

dụng cụ y tế bằng hơi nước
Không 1.000 Cái 3.650 3.650.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không Chỉ thị hóa học 1243A Không 1243A

200001949/PC

BA-HCM ngày 

02/11/2020

2024 Mỹ 3M Company
3M 

Company/Mỹ
Cái 3.850

‘Chỉ thị hóa học Type 5 cho hấp ướt. 

Test kiểm tra gói dụng cụ: đặt test bên trong gói để xác định tiệt 

khuẩn có đạt không. 

Đo lường ba thông số của quá trình tiệt khuẩn thời gian – nhiệt độ - 

áp suất hơi nước. 

Vạch màu dịch chuyển giúp dễ dàng nhận biết và kiểm chứng kết 

quả.

Tiêu chuẩn: ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271

3 Dây dẫn kèm mask thở oxy các cỡ Không 500 Cái 14.200 7.100.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không Mặt nạ thở oxy ECO Không MNO02: ECO

2100108ĐKLH/

BYT-TB-CT 

ngày 03/6/2021

2024 Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa Y tế 

Việt Nam

Công ty CP 

Nhựa Y tế Việt 

Nam/Việt Nam

Cái 8.950

‘- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc 

tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. 

- Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản 

xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn 

có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. 

- Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh 

nhân. 

- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. 

- Các cỡ: M, L, XL. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

Tiêu chuẩn: ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 

Số: 387/QĐ-BVHT ngày 26/8/2024 Số 493/QĐ-BVHT ngày 07/10/2024

Tên gói thầu: Mua vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung năm 2024; Hình thức 

lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

Tên gói thầu: Mua vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung năm 2024



Trang 3

STT Tên vật tư y tế
Phân 

nhóm
Số lượng

Đơn vị 

tính
Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

Nguồn vốn đầu 

tư

Số lượng 

định mức
Tên vật tư y tế

Phân 

nhóm

Chủng loại 
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Mã sản 

phẩm

Số lưu hành 

hoặc số giấy 

phép nhập 

khẩu

Năm sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Hãng sản 

xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn 

vị tính

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ)

Tính năng kỹ thuật co bản
ĐƠn vị trúng 

thầu

Mẫ số thuế 

đơn vị trúng 

thầu

Ghi 

chú

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông tin chung Kết quả thực hiện

4 Dây hút nhớt loại có kiểm soát các số Không 500 Cái 14.805 7.402.500

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không

ArgyleTM Suction 

Control Tube FR: 

5,6,8,10,12,14,16 (ống 

hút đờm nhớ có kiểm 

soát)

Không
STC0520 - 

STC1620

220001024/PC

BB-HCM ngày 

31/3/2022

2024 Thái Lan Covidien LLC
Covidien 

LLC/Thái Lan
Cái 14.800

‘Dây dùng mục đích làm sạch chất nhầy, máu, phân su và các chất 

bài tiết khác từ đường mũi, miệng, khí quản và dây thanh âm.

Chất liệu nhựa y tế PVC mềm dẻo dễ nhìn. Có van kiểm soát.

Bề mặt được thiết kế đặc biệt (Tạo nhám) trở lực thấp, chống dính 

vào thành ống, chịu được áp lực cao và không bị bẹp khi hút. 

Ống dài 50 cm, có 2 mắt phụ. Các số 5(Đường kính trong: 

1.67mm), 6(Đường kính trong: 2.00mm), 8(Đường kính trong: 

2.67mm), 10(Đường kính trong: 3.33mm), 12(Đường kính trong: 

4.00mm), 14(Đường kính trong: 4.67mm), 16(Đường kính trong: 

5.33mm). 

Mỗi sonde được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng.

Tiêu chuẩn: ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271

5
Dung dịch phun khử bề mặt và thiết 

bị y tế
Không 50 Lít 273.000 13.650.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không ANIOSPRAY SURF 29 Không 2421.073

2100076ĐKLH/

BYT-TB-CT 

ngày 

31/05/2021

2024 Pháp
Laboratoires 

Anios

Laboratoires 

Anios/Pháp
Lít 273.000

‘Thành phần: 

+ 0,05% Didecyldimethyl ammonium chloride;

+ 0,06 % Chlorhexidine digluconate

+ 22,57% Ethanol.

Khử khuẩn nhanh các bề mặt; Thời gian tiếp xúc: từ 5 phút.

Diệt vi khuẩn theo tiêu chuẩn EN 13697. 

Diệt virus (H1N1, Rotavirus...) từ 1 phút.

Tiêu chuẩn: ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271

6

Giấy điện tim  6 cần có dòng kẻ 

(dùng cho máy điện tim 6 cần Nihon 

Kohden)

Không 2.000 Tập 43.470 86.940.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không
Giấy điện tim 6 cần có 

dòng kẻ
Không

FD110140/14

2RS

170001103/PC

BA-HN ngày 

22/8/2017

2024 Malaysia
Tele-Paper 

(M) Sdn. Bhd.

Tele-Paper (M) 

Sdn. 

Bhd./Malaysia

Tập 45.200

‘Giấy điện tim dùng phù hợp cho máy điện tim 6 cần tại bệnh viện

Kích cỡ: 110mm x 140mm, tập có tối thiểu 142 tờ.

Có dòng kẻ.

Chất lượng in sắc nét

Giấy dai, đẹp, mực bền

Độ trắng sáng tốt, bề mặt giấy láng đều, không có bụi giấy

Tiêu chuẩn: ISO 13485; CE

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271

7
Giấy in ảnh siêu âm đen trắng (dùng 

cho các dòng máy in của hãng Sony)
Không 700 Cuộn 108.000 75.600.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không
Giấy in siêu âm đen 

trắng AC110-S
Không AC110-S

230001322/PC

BA-HN ngày 

21/7/2023

2024 Malaysia
Tele-Payper 

(M) Sdn. Bhd

Tele-Payper 

(M) Sdn. 

Bhd/Malaysia

Cuộn 115.000

‘Dùng in kết quả siêu âm sản khoa

Chất liệu 100% bột gỗ

Kích thước giấy 110 mmx20m

Giấy được đóng gói riêng lẻ

Dùng được cho máy in nhiệt của bệnh viện

Tiêu chuẩn: ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271

8 Lam kính trơn Không 7.920 Cái 248 1.964.160

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không
Lam kính hiển vi, 

trong suốt
Không 7102

Không phải là 

TBYT
2024 Trung Quốc

Jiangsu Huida 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd

Jiangsu Huida 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

Cái 278

‘Lam kính bề mặt trơn

• Độ dày: 1.0 - 1.2mm.

• Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”)

• Vật liêu cấu thành: kính.

Tiêu chuẩn: ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271

9 Lưỡi dao mổ Không 3.000 Cái 1.100 3.300.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không Lưỡi dao mổ Không

220000162/PC

BB-HN ngày 

19/01/2022

2024 Ấn Độ
Kehr Surgical 

Private Limited

Kehr Surgical 

Private 

Limited/Ấn Độ

Cái 1.100

‘Lưỡi dao mổ các số

Chất liệu thép carbon hoặc thép không gỉ. 

Tương thích với mọi loại cán dao mổ 

Đóng gói trong túi giấy bạc aluminum riêng lẻ, được tiệt trùng bằng 

tia gamma. 

Tiêu chuẩn: ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271

10
Ống thổi giấy dùng cho máy đo chức 

năng hô hấp Spirometer HI 801
Không 1.000 Cái 2.126 2.126.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không

Ống thổi 24 x75mm 

(Ống thổi 1 lần cho 

máy đo chức năng hô 

hấp)

Không MS E-01
Không phải là 

TBYT
2024 Việt Nam

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Dịch vụ giấy 

Hải Anh

Công ty TNHH 

Thương mại 

Dịch vụ giấy 

Hải Anh/Việt 

Nam

Cái 2.300
‘Ống thổi 1 lần bằng giấy dùng cho máy đo chức năng hô hấp. Kích 

thước: 24 x 75 mm

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271

11 Ống thông tiểu một nhánh các số Không 1.000 Cái 9.000 9.000.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không Ống thông tiểu 1 nhánh Không

EC010612RC 

 - 

EC010626RC

230001115/PC

BB-HN ngày 

24/5/2023

2024 Trung Quốc

Guangdong 

Ecan Medical 

Co., Ltd

Guangdong 

Ecan Medical 

Co., Ltd/Trung 

Quốc

Cái 5.750

‘Ống thông tiểu một nhánh các số

+ Làm từ cao su tự nhiên, không độc, không gây sốt, không gây 

kích ứng khi sử dụng.

+ Được phủ 1 lớp silicone.

+ Chiều dài: ≥ 400mm

+ Đóng gói trong từng túi riêng lẻ

Tiêu chuẩn: ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271

12
Phim khô laser 20x25cm (8x10") 

dùng cho máy in phim laser trimax
Không 25.000 Tờ 18.000 450.000.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không
Phim khô laser 

20x25cm (8x10")
Không 1735943

230001630/PC

BA-HN ngày 

30/8/2023

2024 Mỹ
Carestream 

Health, Inc.

Carestream 

Health, Inc./Mỹ
Tờ 17.000

‘Phim Laser được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, 

được thiết kế để ghi lại đầy đủ các hình ảnh từ nhiều phương thức 

khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch kỹ thuật số, 

chụp cộng hưởng từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường 

quy, chụp X quang kỹ thuật số, và hình ảnh phim số hóa

- Tương thích với máy in phim sử dụng tại Bệnh viện.

- Kích cỡ 8x10" (20x25cm)

- Phim có lớp nền xanh, polyester độ dày 7 mil.

- Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0.

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271

13
Phim khô laser 35x43cm (14x17") 

dùng cho máy in phim laser trimax
Không 2.500 Tờ 41.000 102.500.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không
Phim khô laser 

35x43cm (14x17")
Không 1735984

230001630/PC

BA-HN ngày 

30/8/2023

2024 Mỹ
Carestream 

Health, Inc.

Carestream 

Health, Inc./Mỹ
Tờ 39.500

‘Phim Laser được thiết kế để sử dụng làm phim chẩn đoán đa năng, 

được thiết kế để ghi lại đầy đủ các hình ảnh từ nhiều phương thức 

khác nhau bao gồm chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch kỹ thuật số, 

chụp cộng hưởng từ, y học hạt nhân, siêu âm, chụp X quang thường 

quy, chụp X quang kỹ thuật số, và hình ảnh phim số hóa

- Tương thích với máy in phim sử dụng tại Bệnh viện.

- Kích cỡ 14x17" (35x43cm)

- Phim có lớp nền xanh, polyester độ dày 7 mil.

- Phim có mật độ hình ảnh tối đa Dmax 3.0.

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271

14 Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết Không 400 test 43.200 17.280.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không
Atlas Dengue NS1 

Antigen Test Cassette
Không

220003438/PC

BB-HN ngày 

03/11/2022

2024 Đức
Atlas Medical 

GmbH

Atlas Medical 

GmbH/Đức
test 45.550

‘Phát hiện kháng nguyên virus Dengue NS1 trong mẫu huyết thanh, 

huyết tương và máu toàn phần người.

Kháng nguyên Dengue NS1 có thể được phát hiện 1 ngày sau sốt

Độ nhạy ≥ 99,9%, Độ đặc hiệu  ≥99,9%.Thể tích mẫu sử dụng:80- 

100µl; 

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271
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Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông tin chung Kết quả thực hiện

15 Test nhanh chẩn đoán viêm gan C Không 100 Test 28.620 2.862.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không Bioline™ HCV Không 02FK11

2300163ĐKLH/

BYT-TB-CT 

ngày 07/3/2023

2024 Hàn Quốc

Abbott 

Diagnostics 

Korea Inc

Abbott 

Diagnostics 

Korea Inc/Hàn 

Quốc

Test 28.620

‘Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, 

huyết tương, máu toàn phần người. Được thiết kế để sử dụng trong 

quần thể có tỷ lệ nhiễm HCV cao hoặc những người có tiền sử phơi 

nhiễm/hành vi nhiễm HCV bao gồm cả phụ nữ mang thai.

- Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.4% (so với xét nghiệm xác nhận 

sử dụng RT-PCR)

- 1 test thử bao gồm: Phức hợp vàng: Protein A – chất keo vàng 

(1,0±0,2 μg), vạch thử: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (lõi, NS3, 

NS4, NS5) (1,5±0,3 μg), vạch chứng: Globulin miễn dịch dê kháng 

người (2,0±0,4 μg)

- Không có phản ứng chéo với các mẫu Kháng thể HBs, CMV, HIV, 

Giang mai, Xoắn khuẩn Borrelia burgdorferi, EBV, HTLV, Ký sinh 

trùng Toxoplasma, Chlamydia, HBsAg, Cúm, Trypanosoma cruzi I 

/II

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271

16
Test nhanh phát hiện kháng nguyên 

virus cúm A/B
Không 600 Test 60.000 36.000.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không
Atlas Influenza A+B 

Test Casstte
Không

220003476/PC

BB-HN ngày 

10/11/2022

2024 Đức
Atlas Medical 

GmbH

Atlas Medical 

GmbH/Đức
Test 84.500

‘Test nhanh chẩn đoán cúm A, B

Thành phần:

Hộp đựng

Chất pha loãng (Mẫu chất pha loãng)

Độ nhạy: > 99%

Độ đặc hiệu: > 99%

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271

17 Test thử thai Không 500 Test 2.480 1.240.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không

Trueline™ hCG 

Pregnancy Rapid Test 

Strip

Không
FHC101-

05003

220001488/PC

BB-BYT ngày 

18/7/2022

2024 Việt Nam

Công ty 

TNHH 

Medicon

Công ty TNHH 

Medicon/Việt 

Nam

Test 2.150

‘Test thử định tính phát hiện hCG trong nước tiểu của người.

Hoạt chất chính: Kháng thể chuột kháng βhCG, Kháng thể chuột 

kháng αhCG

• Ngưỡng phát hiện: 25 mIU/mL

• Hiệu quả lâm sàng:

- Độ nhạy tương quan: 100% (95%CI*: 96.3% - 100%)

- Độ đặc hiệu tương quan: 100% (95%CI*: 97.5% - 100%)

- Độ chính xác tương quan: 100% (95%CI*: 98.49% - 100%)

Phản ứng chéo: Sản phẩm không có phản ứng chéo với : LH (300 

mIU/mL), FSH (1000 mIU/mL) và TSH (1000 µIU/mL).

• Độ chính xác ngẫu nhiên: 100%

• Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100%

• Độ tin cậy: 100%

Đạt tiêu chuẩn ISO13485

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271

18 Thông tiểu 2 nhánh các số Không 500 Cái 10.500 5.250.000

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không
Ống thông tiểu 2 

nhánh FR12-26
Không Wellfoley

230003155/PC

BB-HN ngày 

30/11/2023

2024 Ấn Độ

Wellmed 

International 

Industries Pvt. 

Ltd.

Wellmed 

International 

Industries Pvt. 

Ltd./Ấn Độ

Cái 7.800

‘Thông tiểu 2 nhánh các số

Nguyên liệu: 100% cao su, phủ silicon. Không chứa diethylhexyl 

phtalat (DEHP).

Kích thước đầu tip ngắn: 20-25mm (±1mm), chiều dài tổng thể: 

400mm, chiều dài phễu: 40mm, dung tích bóng chèn: ≥ 30ml.

Đóng gói vô khuẩn từng cái

Tiêu chuẩn: ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271

19
Túi nylon bao che dụng cụ phẫu 

thuật nội soi
Không 150 Bộ 6.350 952.500

Nguồn thu sự 

nghiệp y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung

Không Túi camera 2 khoản Không TCMR
170000005/PC

BA-NĐ
2024 Việt Nam

Công ty 

TNHH Đầu tư 

và thương mại 

An Lành

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

thương mại An 

Lành/Việt Nam

Bộ 5.500

‘Thành phần gồm

1. Ống nylon 18 x 230 cm - Dây buộc 2 ly 2 x60 cm

2.Túi nylon 9 x 14 cm - Dây buộc 2 ly 2 x 30cm

Được sản xuất từ nylon PE màu sắc đồng đều, có độ trong ,bề mặt 

mềm mịn có độ dẻo dai. Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách, 

thủng, ko kích ứng da… 

Đóng gói tiệt trùng

Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485

Công ty Cổ phần 

Thiết bị vật tư y 

tế Thanh Hoá

vn2800588271

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KD.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

Vũ Thị Quỳnh

Đơn vị công tác: Khoa Dược

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Chính
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